
 

  PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 

Họ và tên: …………...….....……… 

Lớp: …......… 

Thứ sáu ngày 13 tháng 5 năm 2022 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II 

MÔN KHOA HỌC - LỚP 4 

Năm học 2021- 2022 

(Thời gian làm bài: 40 phút) 

Thứ Sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 

(Kiểm tra đọc) 

Năm học 2022 – 2023 

(Thời gian làm bài: 30 phút) 

Điểm Nhận xét của giáo viên GV chấm 

(Ký, ghi rõ họ tên)  
Đọc tiếng: …  ....................................................................... 

....................................................................... 

……………………………………………... Đọc hiểu: … 

 

I. Đọc thành tiếng (3 điểm): GV kiểm tra từng học sinh qua tiết ôn tập theo hướng dẫn 

KTĐK giữa học kì I môn Tiếng Việt lớp 4. 

II. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm):  

HÒN ĐÁ VÀ CHIM ƯNG 

Trên đỉnh ngọn núi cao ngất trời, Chim Ưng làm tổ. Sớm chiều, nó thường đứng 

bên Hòn Đá to lớn, nhìn xuống những dải mây xa, nhìn xuống biển xanh tít tắp dưới sâu. 

Bỗng một hôm, Hòn Đá cất tiếng nói: 

- Hỡi Chim Ưng, ta đây cao không kém gì ngươi, nhưng đứng trên cao mãi cũng 

chán. Ta muốn cùng ngươi bay xuống dưới sâu kia, thi xem ai tới trước. 

Chim Ưng kinh ngạc hỏi: 

- Đá không có cánh làm sao bay được? 

- Được chứ! Ta chỉ nhờ ngươi đẩy mạnh cho ta lao xuống rồi ta tự biết cách bay 

tiếp để thi tài với ngươi. Nào, ngươi hãy giúp ta. 

Chim Ưng lưỡng lự, Hòn Đá nói khích: 

- Chẳng lẽ ngươi sợ thua ta hay sao? Chẳng lẽ dòng giống chim ưng thượng võ là 

thế mà lại từ chối giúp người khác sao? 

 Sau một lúc phân vân, Chim Ưng áp sát thân mình rắn chắc vào Hòn Đá, ra sức 

đẩy về phía trước. Hòn Đá từ từ chuyển động, lăn lộc cộc vài bước khô khốc rồi reo lên: 

- A, ta sắp bay rồi! Nào Chim Ưng, ngươi hãy cất cánh cùng ta bay! 

           Vụt một cái, Hòn Đá nhào xuống như luồng đạn bắn, xé gió rít lên kiêu hãnh. 

Chim Ưng lao vút theo nhưng không sao theo kịp Hòn Đá. Hòn Đá như không nhìn thấy 

biển ở dưới, cứ vun vút nhào tới. Một tiếng “ùm” dữ dội, nước biển toé lên cao, thế là 

hết. 

Từ đấy, sớm sớm chiều chiều, Chim Ưng thường bay trên đỉnh núi cao, nhìn 

xuống biển sâu, tưởng nhớ người bạn cũ. Còn Hòn Đá thì mòn mỏi vì năm tháng và 

sóng đánh cát mài, suốt đời cầu khẩn được trở lại với ngọn núi mẹ yêu quý.  

                                                                    Theo Vũ Tú Nam 

Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời phù hợp nhất và làm 

bài tập:  

Câu 1. (0.5 điểm) Vì sao Hòn Đá thách thức Chim Ưng bay xuống dưới sâu?   

A. Vì Hòn Đá mới tập bay nên muốn thứ sức. 

B. Vì Hòn Đá thích được thi tài bay liệng với Chim Ưng. 

C. Vì Hòn Đá biết chắc mình bay nhanh hơn Chim Ưng. 



D. Vì Hòn Đá thấy chán cảnh đứng mãi trên núi cao.  

Câu 2. (0.5 điểm) Khi biết Hòn Đá muốn thi tài với mình, thái độ của Chim Ưng như 

thế nào?  

A. Chim Ưng rất kinh ngạc.     

B. Chim Ưng rất buồn cười. 

C. Chim Ưng rất vui mừng.     

D. Chim Ưng rất lo lắng. 

Câu 3. (0.5 điểm) Vì sao Chim Ưng lưỡng lự không muốn thi tài với Hòn Đá?   

A. Vì Chim Ưng sợ sẽ thua tài của Hòn Đá.    

B. Vì Chim Ưng nghĩ Hòn Đá chỉ nói cho vui. 

C. Vì Chim Ưng nghĩ Hòn Đá không bay được.  

D. Vì Chim Ưng sợ sẽ bị rơi xuống biển sâu. 

Câu 4. (0.5 điểm) Hòn Đá bay được bằng cách nào?   

A. Tự chuyển mình.     

B. Nhờ Chim Ưng đẩy.    

C. Nhờ luồng gió thổi.  

D. Nhờ mây nâng lên

Câu 5. (1 điểm) Câu chuyện muốn khuyên chúng ta điều gì? 

 ................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................   

 ................................................................................................................................................  

Câu 6. (0.5 điểm) Dòng nào dưới đây gồm toàn từ láy?   

A. rắn chắc, dữ dội, từ từ, lộc cộc, khô khốc  

B. vun vút, phân vân, từ từ, lộc cộc, khô khốc 

C. tít tắp, vun vút, dữ dội, lộc cộc, cầu khẩn   

D. tít tắp, vun vút, cất cánh, dữ dội, từ từ 

Câu 7. (1 điểm) Câu chuyện trên có mấy danh từ riêng?   

A. Một (Đó là: ..............................................................................................................) 

B. Hai  (Đó là: ..............................................................................................................) 

C. Ba   (Đó là: ..............................................................................................................) 

D. Bốn (Đó là: ..............................................................................................................) 

Câu 8. (0.5 điểm) Tiếng nào dưới đây có 2 bộ phận là vần và thanh?  A, ta sắp bay! 

A. A                B. ta                C. sắp                            D. bay   

Câu 9. (0.5 điểm) Các dấu hai chấm được dùng trong câu chuyện có tác dụng gì? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

Câu 10. (0.5 điểm) Câu: “Sớm chiều, Chim Ưng thường đứng bên Hòn Đá to lớn, 

nhìn xuống những dải mây xa, nhìn xuống biển xanh tít tắp dưới sâu.” thuộc mẫu 

câu? 

A. Ai – làm gì?      C. Ai – là gì? 

B. Ai – thế nào?     D. Cả A và B đều đúng 

Câu 11. (1 điểm) Dựa vào nội dung bài đọc, hãy viết một câu Ai thế nào? để nói về 

Hòn Đá hoặc Chim Ưng trong câu chuyện?   

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

  



TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC LỢI 

Họ và tên: …….....…….....…………... 

Lớp: ......… 

Thứ Sáu ngày 11 tháng 11 năm 2022 

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I 

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 

(Kiểm tra viết) 

Năm học 2022 – 2023 

(Thời gian làm bài: 50 phút) 

 

I.  Chính tả (2 điểm): Nghe – viết (15 phút) 

Hương làng 

      Làng tôi là một làng nghèo nên chẳng có nhà nào thừa đất để trồng hoa mà ngắm. 

Tuy vậy, đi trong làng, tôi luôn thấy những làn hương quen thuộc của đất quê. Đó là 

những mùi thơm chân chất, mộc mạc. 

      Chiều chiều, hoa thiên lí cứ thoảng nhẹ đâu đây, thoáng bay đến, rồi thoáng cái lại 

đi. Tháng ba, tháng tư, hoa cau thơm lạ lùng. Tháng tám, tháng chín, hoa ngâu như 

những viên trứng cua tí tẹo ẩn sau tầng lá xanh rậm rạp thơm nồng nàn. 

II. Tập làm văn (8 điểm) - 35 phút 

Em hãy chon một trong hai đề sau:  

Đề 1: Em hãy viết thư cho bạn hoặc người thân để thăm hỏi và kể cho bạn nghe 

về tình hình lớp, trường em hiện nay. 

Đề 2: Nghe tin quê bạn bị thiệt hại do bão lũ, em hãy viết thư thăm hỏi và động 

viên bạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


